MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

 MÔN: TOÁN 3
Năm học : 2019 - 2020
	Mạch KTKN
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học 

	Số câu
	2
	
	
	
	
	1
	1
	
	3
	1

	
	Câu số
	1;2
	
	
	
	
	   9
	   6
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	1,0
	
	2,0
	1,0

	Đại lượng và đo đại lượng 
	Số câu
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	2
	1

	
	Câu số
	
	
	  5
	8
	4
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	2,0
	1,0
	
	
	
	2,0
	2,0

	Yếu tố hình học
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	Giải toán
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	10
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	2,0
	
	
	0,5
	2,0

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	1
	1
	2
	1
	
	7
	3

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	2,0
	1,0
	3,0
	1,0
	
	5,0
	5,0


	            PHÒNG GD & ĐT LẠC THUỶ

     TRƯỜNG TH & THCS AN BÌNH
	          BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC : 2019- 2020
MÔN TOÁN - LỚP 3
(Thời gian làm bài : 40 phút )


Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: Số liền trước của 160 là: 

A. 161                           B. 150                                     C. 159                           D. 170

Câu 2:  Phép tính nhân nào dưới đây có kết quả là 24 ?

 A.   6  x   9        
      B.   7  x  5                                C.   6  x  4                     D. 7  x  6

Câu 3:  Bố 45 tuổi ,con 9 tuổi. Hỏi tuổi bố gấp mấy lần tuổi con ?

           A.  5
         B. 6
                   C. 7                               D.  8

Câu 4: 
[image: image1.wmf]3

1

của 42 kg là:

A. 14 kg

      B. 3 kg


             C. 16 kg

           D. 8 kg

Câu 5:  8 dm 5cm  =……… cm

A. 58 cm                      B. 85 cm                                  C. 850 cm                      D. 805 cm

Câu 6 : Số chẵn lớn nhất có ba chữ số là:
A. 100

      B. 999

                        C. 998

           D. 88

Câu 7: Trong hình bên có mấy góc vuông ?

A. 1

B. 2

C. 3
Câu 8: Đặt tính rồi tính:
          384 + 245                         982- 234                             542 x 3                          847 : 7                            
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Câu 9: Tính giá trị của biểu thức :
	( 23 + 46 ) x 2 = ...........................................................

...........................................................................................
	90 + 172 : 2 = .............................................................

.........................................................................................


Câu 10 : Tổ một trồng được 25 cây, tổ hai trồng được gấp 3 lần tổ một. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây?
Bài giải
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